
Stt

Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng 

cấp

Phạm vi hoạt động

Loại hình

Trình độ

1
Quầy thuốc tây 

Phúc An khang

Bon U1, Thị trấn 

Eatling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

556 1407
Nguyễn Vũ 

Phương Nhi

859/CCHN-D-

SYT-ĐNO
29/6/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao 

đẳng

2
Quầy thuốc 

Nhân Hoà

Thôn Nam Thạnh, xã 

Nam Đà, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

222 1408
Nguyễn Thị Thu 

Sương

310/CCHN-D-

SYT-ĐNO
30/10/2027

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

3
Quầy thuốc 

Thu Hương

Thôn Nam Thạnh, xã 

Nâm NĐir, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

243 1409
Trịnh Thị 

Hương

152/CCHN-D-

SYT-ĐNO
14/01/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

4
Quầy thuốc 

Hồng Hoa

Thôn Nam Tân, xã 

Nâm NĐir, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

244 1410
Nguyễn Hồng 

Hoa

129/CCHN-D-

SYT-ĐNO
06/9/2027

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Cử nhân 

thực 

hành 

dược hệ 

cao 

đẳng

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GPP

(Kèm theo Quyết định  số                     Ngày              tháng 02 năm 2025 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông)



5
Quầy thuốc 

Phương Lan

Thôn Đức Lệ B, xã 

Đức Mạnh, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

571 1411
Lê Thị Phương 

Lan

469/CCHN-D-

SYT-ĐNO
29/05/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

6
Quầy thuốc 

Trung tâm

số 49 Nguyễn Tất 

Thành, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

561 1412
Hoàng Thị 

Thanh Thuỷ

287/CCHN-D-

SYT-ĐNO
12/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

7
Quầy thuốc 

Sơn Hương

Bon Jang Plây 3, xã 

Trường Xuân, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

208 1413
Phạm Thị Tuyết 

Nhung

208/CCHN-D-

SYT-ĐNO
20/11/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

8
Quầy thuốc 

Tâm Đức

Thôn 7, xã Đắk Wer, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông

549 1414
Đinh Thị Mai 

Hương

391/CCHN-D-

SYT-ĐNO
10/01/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



9
Quầy thuốc tây 

Dung Dũng

Thôn 1, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

136 1415 Mai Thị Dung
155/CCHN-D-

SYT-ĐNO
20/3/2020

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

10
Quầy thuốc 

Ánh Mi

Thôn 2, xã Đắk Som, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

578 1416 Trần Thị Biên
578/CCHN-D-

SYT-ĐNO
23/01/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

11
Quầy thuốc 

Sông Nhi

Thôn 3, xã Đắk Plao 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông

219 1417 Lục Thị Sông
55/CCHN-D-

SYT-ĐNO
23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

12
Nhà thuốc 

Khánh Linh

Đường Lê Thị Hồng 

Gấm, Tdp3, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

579 1418 Dương Bảo Ly
900/CCHN-D-

SYT-ĐNO
01/01/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học



13
Quầy thuốc 

Mai Ly

Thôn 1, xã Trường 

Xuân, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

573 1419 Đoàn Thái Thiện
891/CCHN-D-

SYT-ĐNO
16/11/2021

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

14

Nhà thuốc tây 

Tân Phúc Cư 

Jút

số 206 Nguyễn Tất 

Thành, Thị trấn 

Eatling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

893 1420 Đỗ Quang Tín
1144/CCHN-D-

SYT-ĐNO
22/4/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

15
Nhà thuốc 

Eapô

Thôn Đắk Thanh, xã 

Ea pô, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

894 1421
Lữ Thị Thu 

Thuỷ

1220/CCHN-D-

SYT-ĐNO
03/12/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao 

gồm các thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học

16
Quầy thuốc 

DN số 09

Thôn Xuân Lộc 1, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

895 1422 Vũ Thị May
252/CCHN-D-

SYT-ĐNO
02/10/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



17
Quầy thuốc 

Mai Liên

Thôn Năm Tầng, xã 

Đắk Rla, huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk Nông

896 1423
Phạm Thị Mai 

Liên

8591/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
29/11/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

18
Quầy thuốc 

Bảo Hân 2

Thôn 1, xã Nâm 

Njang, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

897 1424 Nguyễn Thị Vân
9651/CCHN-D-

ĐNAI
16/12/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao 

đẳng

19
Quầy thuốc tây 

Huyền Trân

Bon RDạ, xã Quảng 

Khê, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

898 1425
Trần Thị Hồng 

Mẫn

2227/CCHN-D-

SYT-ĐNO
23/9/2024

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

cao 

đẳng
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